
 

 

DANH SÁCH  
CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 514 /QĐ-UBND  

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 

kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 

PBGDPL 

Ghi 
chú 

1 Thao Hồng Sơn 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

Kỹ sư Lâm nghiệp   

2 Nguyễn Văn Lân  Giám đốc Sở Nội vụ Đại học Luật   

3 Đinh Quốc Tuấn Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
Thạc sỹ Khoa học 

chính trị 
Công tác Dân tộc, 

chính sách Dân tộc 
 

4 A Cường Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đại học Ngân hàng   

5 Nguyễn Lâm Cảnh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh 
Thạc sỹ Khoa học 

chính trị 
Tuyên truyền pháp 

luật về kinh tế tập thể 
 

6 Hoàng Văn Sỹ  Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thạc sỹ   

7 Nguyễn Văn Bảy Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Cử nhân Luật   

8 Đoàn Văn Minh Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đại học Luật   

9 Vương Văn Tuyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật   

10 Tống Minh Lý  
Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân 

sự tỉnh 

Thạc sỹ Hành chính 

công 
  

11 Đỗ Văn Hiệp Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đại học   

12 Võ Thị Bích Hường Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đại học Quản lý xã hội   

13 Lê Hữu Thiên 
Thượng tá, Phó trưởng Phòng Phòng 

chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ Đại học    
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STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 

kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 

PBGDPL 

Ghi 
chú 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

14 Phạm Tiến Dũng  
Trung tá, Phó chủ nhiệm Chính trị 
Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

Đại học    

15 Mai Hồng Đăng  
Thiếu tá, Trợ lý Thanh tra, Phòng 

Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Đại học    

16 A Thạch 

Đại úy, Trưởng ban Tài chính Phòng 

Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Đại học    

17 Nguyễn Văn Đại 

Đại úy, Trưởng ban Ban Tuyên huấn 

Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

Đại học    

18 Nguyễn Văn Minh 

Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Đại học Tổng hợp Văn   

19 Nguyễn Hùng 

Trưởng phòng Thông tin thị trường 

lao động, Trung tâm Dịch vụ việc 

làm, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

Đại học 
Bộ luật Lao động và 

Luật Việc làm 

Công 

tác 

trên 

5 

năm 

20 Nguyễn Đức Kiêm 

Trưởng phòng Dịch vụ việc làm, 

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

 

Đại học 

Bộ luật Lao động và 

Luật Việc làm 

Công 

tác 

trên 

5 
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STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 

kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 

PBGDPL 

Ghi 
chú 

năm 

21 
Nguyễn Thị Khánh 

Trang 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

 

Đại học 

Luật Viên chức, Luật 

Thi đua khen thưởng 

Công 

tác 

trên 

5 

năm 

22 Võ Ngọc An Chánh Thanh tra, Sở Công Thương Cử nhân Luật   

23 Nguyễn Hữu Hiệp  
Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cử nhân Luật 

Công tác tiếp công 

dân 
 

24 Trần Văn Bèo 
Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra, 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Thạc sỹ Quản lý kinh 

tế 

Tuyên tuyền, phổ 

biến chính sách pháp 

luật về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, 

các quy định trong 

công tác thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

 

25 Hoàng Đình Nguyên 
Trưởng Ban phong trào Hội Cựu 

chiến binh 
Đại học Quân sự   

26 Bùi Huy Cường 
Trưởng phòng Nghiệp vụ, Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh 

Cử nhân Kinh tế; Cử 

nhân Sư phạm 

Tuyên truyền pháp 

luật về kinh tế tập thể 
 

27 Võ Thị Kim Phú 
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh 
Kỹ sư Lâm nghiệp 

Tuyên truyền pháp 

luật về kinh tế tập thể 
 

28 Hà Huy Hiện 
Chánh Văn phòng, Cục Thi hành án 

Dân sự tỉnh 
Thạc sỹ Luật Hà Huy Hiện  
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STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 

kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 

PBGDPL 

Ghi 
chú 

29 Hoàng Thu Thủy 

Phó Trưởng phòng Truyền thông và 

phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh  

Thạc sỹ Kinh tế phát 

triển 
  

30 Nguyễn Thị Thạo 
Phó Trưởng phòng người có công, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 
Đại học Người có công  

31 Nguyễn Thị Thái Bình 
Phó Chánh Thanh tra, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
Đại học 

Thanh tra ngành Lao 

động, Thương binh 
và Xã hội 

 

32 Huỳnh Anh Triết 

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

Việc làm, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội 

Đại học 
Bộ luật Lao động và 

Luật Việc làm 

Công 

tác 

trên 

5 

năm 

33 Đào Nguyên Hòa 
Phó Chánh Văn phòng, Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh 

Cử nhân Luật, Cử 

nhân Việt Nam học 

Pháp luật về Tổ chức, 

Cán bộ, Cải cách 

Hành chính 

 

34 Trương Văn Tố 
Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư,  
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Cử nhân Luật 

Pháp luật về Doanh 

nghiệp, Lao động, 

Thương mại, Đầu tư 

 

35 Trần Minh Nhật 
Trưởng ban Xây dựng Hội Nông dân 

tỉnh 

Kỹ sư Kinh tế Quản trị 
doanh nghiệp Dầu khí 

  

36 Đặng Quang Hưng 
Phó phòng Tuyên truyền - Địa bàn, 

Ban Dân tộc tỉnh 
Đại học Nông nghiệp 

Công tác Dân tộc, 

chính sách Dân tộc 
 

37 Nguyễn Hoàng 
Phó Chánh Thanh tra, Sở Công 

Thương 
Cử nhân Luật   
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STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 

kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 

PBGDPL 

Ghi 
chú 

38 Trịnh Thị Bích Hải 

Tổ phó chuyên môn, Trường Trung 

học cơ sở, Trung học phổ thông Liên 

Việt Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào 
tạo 

Đại học Sư phạm 

Giáo dục công dân 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong 

chương trình giáo dục 

trung học phổ thông 

 

39 
Nguyễn Huỳnh Nhật 

Thương 

Giảng viên, Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào 
tạo 

Thạc sĩ Luật 
Luật Hôn nhân và gia 

đình; Luật Kinh tế 
 

40 Phạm Thị Hồng Tú 

Giáo viên, Trường Trung học Phổ 

thông Duy Tân, Sở Giáo dục và Đào 
tạo 

Đại học Sư phạm Giáo 

dục công dân 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong 

chương trình giáo dục 

trung học phổ thông 

 

41 Trần Quốc Vương 

Giáo viên, Trường Trung học Phổ 

thông Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào 
tạo 

Đại học Sư phạm Giáo 

dục chính trị Luật Dân sự  

42 Nguyễn Thái Sơn 

Giáo viên, Trường Trung học Phổ 

thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Đại học sư phạm Giáo 

dục chính trị 
Luật Giao thông 

đường bộ 
 

43 
Nguyễn Lê Thanh 

Hương 

Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học 

Cơ sở Thực hành Sư phạm Lý Tự 

Trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đại học Sư phạm Toán 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong 

chương trình giáo dục 

trung học cơ sở 

 

44 Lâm Xuân Hậu 

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án dân sự, Cục Thi 

hành án Dân sự tỉnh 

Cử nhân Luật   

45 Hồ Thanh Tùng Phó Trưởng phòng Thanh tra - pháp Kỹ sư chăn nuôi thú y   
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STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 

kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 

PBGDPL 

Ghi 
chú 

chế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

46 Nguyễn Trọng Anh 

Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng 

nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thạc sỹ Luật   

47 Phạm Thị Kim Ngân Thanh tra viên, Sở Công Thương Cử nhân Luật   

48 Bùi Vũ Phong 
Thanh tra viên, Thanh tra Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Đại học Kinh tế 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật liên quan 

đến ngành giáo dục 

 

49 Trần Quang Vinh Thanh tra viên, Thanh tra Sở Nội vụ Đại học Kinh tế   

50 Nguyễn Văn Trung 

Chuyên viên, Phòng Quản lý Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Thạc sĩ môi trường 

Pháp luật về Tài 

nguyên, Môi trường, 

Đất đai 

Công 

tác 

trên 

3 

năm 

51 Nguyễn Thị Thanh Bình 

Chuyên viên, Phòng Trợ giúp xã hội 

và giảm nghèo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Đại học 
Trợ giúp xã hội, giảm 

nghèo 

Công 

tác 

trên 

3 

năm 

52 Nguyễn Minh Ngọc 
Chuyên viên,  Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp 
Cử nhân Luật 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 
 

53 Lê Thị Thu Hà  Chuyên viên, Thanh tra Sở Nội vụ Đại học Luật   

54 Đoàn Thị Lan Anh Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ, Liên Cử nhân Kế toán, kiểm Tuyên truyền pháp  
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STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 

kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 

PBGDPL 

Ghi 
chú 

minh Hợp tác xã tỉnh toán luật về kinh tế tập thể 

55 KSor H’Nhuên 
Chuyên viên, Phòng Tuyên truyền - 

Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh 
Đại học Luật 

Công tác Dân tộc, 

chính sách Dân tộc 
 

 
Danh sách này gồm: 55 người./. 


